
 

 
 

  
  

LẠY NGŨ BÁCH DANH  

QUÁN THẾ ÂM BỒ-TÁT 
THỜI THỨ TƯ 
3:00pm – 4:00pm 

  



 

 

ĐẢNH LỄ TAM BẢO 

CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ: Nam mô Thập Phương Tam Thế Nhất 
Thiết Thường Trụ Chư Phật. (1 lạy) 

CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ: Nam mô Thập Phương Tam Thế Nhất 
Thiết Thường Trụ Chư Tôn Pháp. (1 lạy) 

CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ: Nam mô Thập Phương Tam Thế Nhất 
Thiết Thường Trụ Chư Hiền Thánh Tăng. (1 lạy) 

 
  



 

 

Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. (3 lần) 

 
KHAI KINH KỆ  

 

Pháp vi diệu rất sâu vô lượng 
Trăm nghìn muôn ức kiếp khó gặp 
Con nay thấy nghe được thọ trì 
Nguyện hiểu nghĩa chơn thật của Như Lai. 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần) 

  



 

 

CỬ TÁN HƯƠNG 

Chiên đàn hải ngạn 
Lư nhiệt danh hương 
Da-du tử mẫu lưỡng vô ương 
Hỏa nội đắc thanh lương 
Chí tâm kim tương 
Nhứt chú biến thập phương. 

Nam mô Hương Vân Cái Bồ-tát (3 lần) 
Ma-ha-tát. 

 
 

 



 

Nam-mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật, Bồ-tát.  (3 lần) 
 

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA 
PHẨM QUÁN THẾ ÂM BỒ-TÁT PHỔ MÔN 

THỨ HAI MƯƠI  LĂM 
(Trang 45) 

Lúc bấy giờ, ngài Vô Tận Ý Bồ-tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy 
trịch áo bày vai hữu, chắp tay hướng Phật mà bạch rằng:  

“Thế Tôn! Ngài Quán Thế Âm Bồ-tát do nhân duyên gì mà 
tên là Quán Thế Âm?” 

Phật bảo ngài Vô Tận Ý Bồ-tát:  “Thiện nam tử! Nếu có vô 
lượng trăm nghìn muôn ức chúng sanh chịu các khổ não, nghe 
Quán Thế Âm Bồ-tát này một lòng xưng danh.  



 

Quán Thế Âm Bồ-tát tức thì xem xét tiếng tăm kia, đều được 
giải thoát. 

Nếu có người trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ-tát này, dầu 
vào trong lửa lớn, lửa chẳng cháy được, vì do sức uy thần của 
Bồ-tát này được như vậy. 

Nếu bị nước lớn làm trôi, xưng danh hiệu Bồ-tát này liền 
được chỗ cạn. 

Nếu có trăm nghìn muôn ức chúng sanh vì tìm vàng, bạc, lưu 
ly, xa cừ, mã não, san hô, hổ phách, trân châu các thứ báu, vào 
trong biển lớn, giả sử gió lớn thổi ghe thuyền của kia trôi tắp 
nơi nước quỷ La-sát, trong ấy nếu có nhẫn đến một người xưng 
danh hiệu Quán Thế Âm Bồ-tát, thì các người đó đều được 



 

thoát khỏi nạn quỷ La-sát. Do nhân duyên đó mà tên là Quán 
Thế Âm. 

Nếu lại có người sắp sẽ bị hại, xưng danh hiệu Quán Thế Âm 
Bồ-tát, thì dao gậy của người cầm liền bị gãy từng khúc, người 
ấy liền được thoát khỏi. 

Nếu quỷ Dạ-xoa cùng La-sát đầy trong cõi tam thiên đại thiên 
muốn đến hại người, nghe người xưng hiệu Quán Thế Âm Bồ-
tát, thì các quỷ dữ đó còn không có thể dùng mắt dữ mà nhìn 
người, huống lại làm hại được. 

Dầu lại có người hoặc có tội, hoặc không tội, gông cùm xiềng 
xích trói buộc nơi thân, xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ-tát 
thảy đều đứt rã, liền được thoát khỏi. 



 

Nếu kẻ oán tặc đầy trong cõi tam thiên đại thiên, có một vị 
thương chủ dắt các người buôn đem theo nhiều của báu, trải 
qua nơi đường hiểm trở, trong đó có một người xướng rằng:  

“Các thiện nam tử! Chớ nên sợ sệt, các ông nên phải một lòng 
xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ-tát, vị Bồ-tát đó hay đem 
pháp vô úy thí cho chúng sanh, các ông nếu xưng danh hiệu thì 
sẽ được thoát khỏi oán tặc này”. 

Các người buôn nghe rồi, đều lên tiếng xưng rằng:  
“Nam-mô Quán Thế Âm Bồ-tát!”  

Vì xưng danh hiệu Bồ-tát nên liền được thoát khỏi. 
Vô Tận Ý! Quán Thế Âm Bồ-tát sức oai thần cao lớn như thế.  
Nếu có chúng sanh nào nhiều lòng dâm dục, thường cung  



 

kính niệm Quán Thế Âm Bồ-tát, liền được ly dục. 
Nếu người nhiều giận hờn, thường cung kính niệm Quán 

Thế Âm Bồ-tát, liền được lìa lòng giận. 
Nếu người nhiều ngu si, thường cung kính niệm Quán Thế 

Âm Bồ-tát, liền được lìa ngu si. 
Vô Tận Ý! Quán Thế Âm Bồ-tát có những sức oai thần lớn, 

nhiều lợi ích như thế, cho nên chúng sanh thường phải một 
lòng tưởng nhớ. 

Nếu có người nữ, giả sử muốn cầu con trai, lễ lạy cúng dường 
Quán Thế Âm Bồ-tát, liền sanh con trai phước đức trí huệ.  

Giả sử muốn cầu con gái, bèn sanh con gái có tướng xinh đẹp, 
trước đã trồng gốc phước đức, mọi người đều kính mến. 



 

Vô Tận Ý! Quán Thế Âm Bồ-tát có sức thần như thế. 
Nếu có chúng sanh cung kính lễ lạy Quán Thế Âm Bồ-tát, thì 

phước đức chẳng luống mất. Cho nên chúng sanh đều phải thọ 
trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ-tát. 

Vô Tận Ý! Nếu có người thọ trì danh tự của sáu mươi hai ức 
Hằng hà sa Bồ-tát lại trọn đời cúng dường đồ ăn uống, y phục, 
giường nằm, thuốc thang.  

Ý ông nghĩ sao? Công đức của người thiện nam tử, thiện nữ 
nhơn đó có nhiều chăng? 

Vô Tận Ý thưa:  
“Bạch Thế Tôn! Rất nhiều”. 
Phật nói:  



 

“Nếu lại có người thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ-tát, 
nhẫn đến một thời lễ lạy cúng dường, thì phước của hai người 
đó bằng nhau không khác, trong trăm nghìn muôn ức kiếp 
không thể cùng tận. 

Vô Tận Ý! Thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ-tát được vô 
lượng vô biên phước đức lợi ích như thế.” 

Ngài Vô Tận Ý Bồ-tát bạch Phật rằng:  
“Thế Tôn! Quán Thế Âm Bồ-tát dạo đi trong cõi Ta Bà như 

thế nào? Sức phương tiện việc đó thế nào?” 
Phật bảo Vô Tận Ý Bồ-tát:  
“Thiện nam tử! Nếu có chúng sanh trong quốc độ nào đáng 

dùng thân Phật được độ thoát, thời Quán Thế Âm Bồ-tát liền  



 

hiện thân Phật mà vì đó nói pháp. 
Người đáng dùng thân Duyên Giác được độ thoát, liền hiện 

thân Duyên Giác mà vì đó nói pháp. 
Người đáng dùng thân Thanh Văn được độ thoát, liền hiện 

thân Thanh Văn mà vì đó nói pháp. 
Người đáng dùng thân Phạm Vương được độ thoát, liền hiện 

thân Phạm Vương mà vì đó nói pháp. 
Người đáng dùng thân Đế Thích được độ thoát, liền hiện 

thân Đế Thích mà vì đó nói pháp. 
Người đáng dùng thân Tự Tại Thiên được độ thoát, liền hiện 

thân Tự Tại Thiên mà vì đó nói pháp. 



 

Người đáng dùng thân Đại Tự Tại Thiên được độ thoát, liền 
hiện thân Đại Tự Tại Thiên mà vì đó nói pháp. 

Người đáng dùng thân Thiên Đại Tướng Quân được độ 
thoát, liền hiện thân Thiên Đại Tướng Quân mà vì đó nói pháp. 

Người đáng dùng thân Tỳ-sa-môn được độ thoát, liền hiện 
thân Tỳ-sa-môn mà vì đó nói pháp. 

Người đáng dùng thân Tiểu Vương được độ thoát, liền hiện 
thân Tiểu Vương mà vì đó nói pháp. 

Người đáng dùng thân Trưởng Giả được độ thoát, liền hiện 
thân Trưởng Giả mà vì đó nói pháp. 

Người đáng dùng thân Cư sĩ được độ thoát, liền hiện thân 
Cư sĩ mà vì đó nói pháp. 



 

Người đáng dùng thân Tể Quan được độ thoát, liền hiện 
thân Tể Quan mà vì đó nói pháp. 

Người đáng dùng thân Bà-la-môn được độ thoát, liền hiện 
thân Bà-la-môn mà vì đó nói pháp. 

Người đáng dùng thân Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-
bà-di được độ thoát, liền hiện thân Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-
bà-tắc, Ưu-bà-di mà vì đó nói pháp. 

Người đáng dùng thân phụ nữ của Trưởng giả, Cư sĩ, Tể 
quan, Bà-la-môn được độ thoát, liền hiện thân phụ nữ mà vì đó 
nói pháp. 

Người đáng dùng thân đồng nam, đồng nữ được độ thoát, 
liền hiện thân đồng nam, đồng nữ mà vì đó nói pháp. 



 

Người đáng dùng thân trời, rồng, dạ-xoa, càn-thát-bà, a-tu-la,  
ca-lâu-la, khẩn-na-la, ma-hầu-la-dà, nhơn cùng phi nhơn được 
độ thoát, liền đều hiện ra mà vì đó nói pháp. 

Người đáng dùng thân Chấp Kim Cang thần được độ thoát, 
liền hiện Chấp Kim Cang thần mà vì đó nói pháp. 

Vô Tận Ý! Quán Thế Âm Bồ-tát đó thành tựu công đức như 
thế, dùng các thân hình, dạo đi trong các cõi nước để độ thoát 
chúng sanh, cho nên các ông phải một lòng cúng dường Quán 
Thế Âm Bồ-tát. 

Quán Thế Âm đại Bồ-tát đó ở trong chỗ nạn gấp sợ sệt hay 
ban sự vô úy, cho nên cõi Ta Bà này đều gọi Ngài là vị “Thí vô 
úy”. 



 

Vô Tận Ý Bồ-tát bạch Phật:  
“Thế Tôn! Con nay phải cúng dường Quán Thế Âm Bồ-tát”.  
Liền mở chuỗi ngọc bằng các châu báu nơi cổ giá trị trăm 

nghìn lạng vàng, đem trao cho ngài Quán Thế Âm mà nói rằng:  
“Xin Ngài nhận chuỗi trân bảo pháp thí này”. 
Khi ấy Quán Thế Âm Bồ-tát chẳng chịu nhận chuỗi. Ngài Vô 

Tận Ý lại thưa cùng Quán Thế Âm Bồ-tát rằng:  
“Xin Ngài vì thương chúng tôi mà nhận chuỗi ngọc này”. 
Bấy giờ Phật bảo Quán Thế Âm Bồ-tát:  
“Ông nên thương Vô Tận Ý Bồ-tát này và hàng tứ chúng cùng 

trời, rồng, dạ-xoa, càn-thát-bà, a-tu-la, ca-lâu-la, khẩn-na-la, 
ma-hầu-la-dà, nhơn và phi nhơn v.v… mà nhận chuỗi ngọc đó. 



 

Tức thời Quán Thế Âm Bồ-tát thương hàng tứ chúng và trời, 
rồng, nhơn và phi nhơn v.v… mà nhận chuỗi ngọc đó chia làm 
hai phần: Một phần dâng đức Thích Ca Mâu Ni Phật, một phần 
dâng tháp của Phật Đa Bảo. 

Vô Tận Ý! Quán Thế Âm Bồ-tát có sức thần tự tại như thế, 
dạo đi nơi cõi Ta Bà”. 

Lúc đó, ngài Vô Tận Ý Bồ-tát nói kệ hỏi Phật rằng: 
Thế Tôn đủ tướng tốt! 
Con nay lại hỏi kia 
Phật tử nhân duyên gì? 
Tên là Quán Thế Âm? 
Đấng đầy đủ tướng tốt 



 

Kệ đáp Vô Tận Ý: 
Ông nghe hạnh Quán Âm 
Khéo ứng các nơi chỗ 
Thệ rộng sâu như biển 
Nhiều kiếp chẳng nghĩ bàn 
Hầu nhiều nghìn đức Phật 
Phát nguyện thanh tịnh lớn. 
Ta vì ông lược nói 
Nghe tên cùng thấy thân 
Tâm niệm chẳng luống qua 
Hay diệt khổ các cõi. 
Giả sử sanh lòng hại 



 

Xô rớt hầm lửa lớn 
Do sức niệm Quán Âm 
Hầm lửa biến thành ao. 
Hoặc trôi dạt biển lớn 
Các nạn quỷ, cá, rồng 
Do sức niệm Quán Âm 
Sóng mòi chẳng chìm được. 
Hoặc ở chót Tu di 
Bị người xô rớt xuống 
Do sức niệm Quán Âm 
Như mặt nhật treo không 
Hoặc bị người dữ rượt 



 

Rớt xuống núi Kim Cang 
Do sức niệm Quán Âm 
Chẳng tổn đến mảy lông. 
Hoặc gặp oán tặc vây 
Đều cầm dao làm hại 
Do sức niệm Quán Âm 
Đều liền sanh lòng lành. 
Hoặc bị khổ nạn vua 
Khi hành hình sắp chết 
Do sức niệm Quán Âm 
Dao liền gãy từng đoạn. 
Hoặc tù cấm xiềng xích 



 

Tay chân bị gông cùm 
Do sức niệm Quán Âm 
Tháo rã được giải thoát 
Nguyền rủa các thuốc độc 
Muốn hại đến thân đó 
Do sức niệm Quán Âm 
Trở hại nơi bổn nhân. 
Hoặc gặp La-sát dữ 
Rồng độc các loài quỷ 
Do sức niệm Quán Âm 
Liền đều không dám hại. 
Hoặc thú dữ vây quanh 



 

Nanh vuốt nhọn đáng sợ 
Do sức niệm Quán Âm 
Vội vàng bỏ chạy thẳng. 
Rắn độc cùng bò cạp 
Hơi độc khói lửa đốt 
Do sức niệm Quán Âm 
Theo tiếng tự bỏ đi. 
Mây sấm nổ sét đánh 
Tuôn giá, xối mưa lớn 
Do sức niệm Quán Âm 
Liền được tiêu tan cả. 
Chúng sanh bị khổ ách 



 

Vô lượng khổ bức thân 
Quán Âm sức trí diệu 
Hay cứu khổ thế gian 
Đầy đủ sức thần thông 
Rộng tu trí phương tiện 
Các cõi nước mười phương 
Không cõi nào chẳng hiện. 
Các loài trong đường dữ: 
Địa ngục, quỷ, súc sanh 
Sanh, già, bệnh, chết khổ 
Lần đều khiến dứt hết. 
Chơn quán thanh tịnh quán 



 

Trí huệ quán rộng lớn 
Bi quán và từ quán, 
Thường nguyện thường chiêm ngưỡng 
Sáng thanh tịnh không nhơ 
Tuệ nhật phá các tối 
Hay phục tai khói lửa 
Khắp soi sáng thế gian. 
Lòng bi răn như sấm 
Ý từ diệu dường mây 
Xối mưa pháp cam-lồ 
Dứt trừ lửa phiền não  
Cãi kiện qua chỗ quan 



 

Trong quân trận sợ sệt 
Do sức niệm Quán Âm 
Cừu oán đều lui tan. 
Diệu Âm, Quán Thế Âm  
Phạm âm, Hải triều âm 
Tiếng hơn thế gian kia, 
Cho nên thường phải niệm. 
Niệm niệm chớ sanh nghi 
Quán Âm bậc tịnh thánh 
Nơi khổ não nạn chết 
Hay vì làm nương cậy. 
Đủ tất cả công đức 



 

Mắt lành trông chúng sanh 
Biển phước lớn không lường 
Cho nên phải đảnh lễ. 

Bấy giờ, ngài Trì Địa Bồ-tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy đến 
trước Phật bạch rằng:  

“Thế Tôn! Nếu có chúng sanh nào nghe phẩm Quán Thế Âm 
Bồ-tát Đạo Nghiệp Tự Tại, Phổ Môn Thị Hiện sức thần thông 
này, thì phải biết công đức người đó chẳng ít”. 

Lúc Phật nói phẩm Phổ Môn này, trong chúng có tám muôn 
bốn nghìn chúng sanh đều phát tâm vô đẳng đẳng vô thượng 
chánh đẳng chánh giác.  

Nam-mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật, Bồ-tát.  (3 lần) 



 

Chủ lễ xướng: 

Hải chấn triều âm thuyết Phổ môn  

Cửu liên hoa lý hiện đồng chơn.  

Dương chi nhất đích chơn Cam lộ  

Tán tác sơn hà đại địa xuân.  

301. Nam mô Tội Ác Tiêu Diệt Cứu Cánh Thành Phật  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

302. Nam mô Năng Linh Hóa Thực Tăng Trưởng  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

303. Nam mô Phú Quí Tư Sinh Vô Bất Phong Túc  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 



 

304. Nam mô Thường Niệm Quán Âm Vĩnh Tác Y Hỗ  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

305. Nam mô Ư Vô Lượng Kiếp Thành Tựu Đại Bi  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

306. Nam mô Mãn Túc Chư Hy Cầu  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

307. Nam mô Tăng Trưởng Chư Bạch Pháp  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

308. Nam mô Thành Tựu Nhất Thiết Thiện Căn  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

 



 

309. Nam mô Viễn Ly Nhất Thiết Chư Úy  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

310. Nam mô Phật Sắc Thiện Thần Thường Đương  

Ủng Hộ - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

311. Nam mô Hiện Tác Bồ Tát Thành Tựu Chúng Sinh  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

312. Nam mô Thoái Tán Hại Miêu Quả Tử  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

313. Nam mô Như Ý Châu Thủ - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

314. Nam mô Quyến Sách Thủ - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

315. Nam mô Bảo Bát Thủ - Quán Thế Âm Bồ-tát. 



 

316. Nam mô Bảo Kiếm Thủ - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

317. Nam mô Bạt Chiết La Thủ - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

318. Nam mô Kim Cang Chử Thủ - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

319. Nam mô Thí Vô Úy Thủ - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

320. Nam mô Nhật Tinh Ma Ni Thủ  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

321. Nam mô Nguyệt Tinh Ma Ni Thủ  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

322. Nam mô Bảo Cung Thủ - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

323. Nam mô Bảo Tiễn Thủ - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

324. Nam mô Dương Chi Thủ - Quán Thế Âm Bồ-tát. 



 

325. Nam mô Bạch Phất Thủ - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

326. Nam mô Hồ Bình Thủ - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

327. Nam mô Bàng Bài Thủ - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

328. Nam mô Việt Phủ Thủ - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

329. Nam mô Ngọc Hoàn Thủ - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

330. Nam mô Bạch Liên Hoa Thủ - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

331. Nam mô Thanh Liên Hoa Thủ - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

332. Nam mô Bảo Kính Thủ - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

333. Nam mô Tử Liên Hoa Thủ - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

334. Nam mô Ngũ Sắc Vân Thủ - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

335. Nam mô Quân Trì Thủ - Quán Thế Âm Bồ-tát. 



 

336. Nam mô Hồng Liên Hoa Thủ - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

337. Nam mô Bảo Kích Thủ - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

338. Nam mô Bảo Loa Thủ - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

339. Nam mô Độc Lâu Trượng Thủ - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

340. Nam mô Sổ Châu Thủ - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

341. Nam mô Bảo Bình Thủ - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

342. Nam mô Bảo Ấn Thủ - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

343. Nam mô Câu Thi Thiết Câu Thủ  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

344. Nam mô Tích Trượng Thủ - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

345. Nam mô Hợp Chưởng Thủ - Quán Thế Âm Bồ-tát. 



 

346. Nam mô Hóa Phật Thủ - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

347. Nam mô Hóa Cung Điện Thủ - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

348. Nam mô Bảo Kinh Thủ - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

349. Nam mô Bất Thoái Kim Cang Thủ  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

350. Nam mô Đỉnh Thượng Hóa Phật Thủ  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

351. Nam mô Bồ Đào Thủ - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

352. Nam mô Cụ Tứ Thập Nhị Tý - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

353. Nam mô Cụ Thần Thông Nhãn  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 



 

354. Nam mô Cụ Thần Thông Nhĩ - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

355. Nam mô Cụ Thần Thông Tỹ - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

356. Nam mô Cụ Thần Thông Thiệt  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

357. Nam mô Cụ Thần Thông Thân  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

358. Nam mô Cụ Thần Thông Ý - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

359. Nam mô Đắc Thiên Nhãn Thông  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

360. Nam mô Đắc Thiên Nhĩ Thông  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 



 

361. Nam mô Đắc Thiên Tỹ Thông - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

362. Nam mô Đắc Thiên Thiệt Thông  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

363. Nam mô Đắc Thiên Thân Thông  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

364. Nam mô Đắc Thiên Ý Thông - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

365. Nam mô Đắc Thiên Thủ - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

366. Nam mô Đắc Thiên Nhãn - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

367. Nam mô Đắc Đại Bi Tâm Đà Ra Ni  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

 



 

368. Nam mô Đắc Phổ Môn Thị Hiện  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

369. Nam mô Đắc Độ Sinh - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

370. Nam mô Đắc Dữ Nguyện - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

371. Nam mô Năng Thuyết Đại Bi Tâm Đà Ra Ni  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

372. Nam mô Linh Thập Địa Đắc Quả  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

373. Nam mô Linh Tứ Quả Đắc Quả  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

 



 

374. Nam mô Bất Vong Thất Đại Đà Ra Ni  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

375. Nam mô Linh Thường Độc Thử Chú, Vô Linh  

Đoạn Tuyệt - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

376. Nam mô Chế Tâm Nhất Xứ  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

377. Nam mô Thiên Nhãn Chiếu Kiến  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

378. Nam mô Thiên Thủ Hộ Trì - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

379. Nam mô Xuất Khẩu Ngôn Âm - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

 



 

380. Nam mô Đắc Cửu Thập Cửu Ức Hằng Hà Sa  

Chư Phật Ái Niệm - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

381. Nam mô Dĩ Thực Quán Chúng Sinh  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

382. Nam mô Đắc Nhất Thiết Như Lai Quang Minh  

Phổ Chiếu - Quán Thế Âm Bồ Tát. 

383. Nam mô Hằng Dĩ Đà Ra Ni Cứu Chúng Sinh  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

384. Nam mô Thường Đắc Bách Thiên Tam Muội  

Hiện Tiền - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

 



 

385. Nam mô Năng Khiển Long Thiên Bát Bộ Ủng Hộ  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

386. Nam mô Tam Tai Kiếp Bất Năng Hoại  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

387. Nam mô Thường Dĩ Đà Ra Ni Liệu Chúng Sinh Bệnh  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

388. Nam mô Du Chư Phật Quốc Đắc Tự Tại  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

389. Nam mô Tụng Thử Chú Thanh Thanh Bất Tuyệt  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

 



 

390. Nam mô Sở Tại Xứ Linh Nhân Dân An Lạc  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

391. Nam mô Cụ Bất Khả Tư Nghị Uy Thần  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

392. Nam mô Hiển Công Đức Lục Tự Đà Ra Ni  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

393. Nam mô Cụ Chủng Chủng Pháp Lạc Lợi Lạc  

Chúng Sinh - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

394. Nam mô Đắc Hóa Thân Thuyết Pháp  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

 



 

395. Nam mô Hiện Phật Thân Thuyết Pháp  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

396. Nam mô Hiện Bích Chi Phật Thân Thuyết Pháp  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

397. Nam mô Hiện Thanh Văn Thân Thuyết Pháp  

- Quán Thế Âm Bồ-tát 

398. Nam mô Hiện Phạm Vương Thân Thuyết Pháp  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

399. Nam mô Hiện Đế Thích Thân Thuyết Pháp  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

 



 

400. Nam mô Hiện Tự Tại Thiên Thân Thuyết Pháp  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 
CHỦ LỄ XƯỚNG: 

Chúng con cúi đầu đảnh lễ, nguyện cho những 
mong cầu của chúng sinh đều được đầy đủ.  

 

ĐẠI CHÚNG ĐỒNG HÒA: 

NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ-TÁT. 
 

 

 

  



 

MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÂM KINH 

Quán Tự Tại Bồ-tát hành thâm Bát-nhã Ba-la-mật-đa thời chiếu 
kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. 

Xá Lợi Tử ! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, 
không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị. 

Xá Lợi Tử ! Thị chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất 
cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm.  

Thị cố không trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức. Vô nhãn, 
nhĩ, tỹ, thiệt, thân, ý. Vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Vô nhãn 
giới, nãi chí vô ý thức giới.  

Vô vô-minh, diệc vô vô-minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão 
tử tận. Vô khổ, tập, diệt, đạo. Vô trí, diệc vô đắc. 



 

Dĩ vô sở-đắc cố, Bồ-đề-tát-đỏa y Bát-nhã Ba-la-mật-đa cố, tâm vô 
quái ngại; vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo 
mộng tưởng, cứu cánh Niết-bàn.  

Tam thế chư Phật y Bát-nhã Ba-la-mật-đa cố, đắc A-nậu-đa-la 
tam-miệu tam-bồ-đề. 

Cố tri Bát-nhã Ba-la-mật-đa, thị đại thần chú, thị đại minh  
chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất  
thiết khổ, chơn thiệt bất hư. 

Cố thuyết Bát-nhã Ba-la-mật-đa chú, tức thuyết chú viết:  
Yết-đế yết-đế, ba-la yết-đế, ba-la-tăng yết-đế, Bồ-đề tát bà-ha.   

(3 lần) 

 

 



 

 
BẠT NHỨT THIẾT NGHIỆP CHƯỚNG  

ĐẮC SANH TỊNH ĐỘ ĐÀ LA NI  

Nam-mô A di đà bà dạ 
Đa tha dà đa dạ, đa điệt dạ tha: 
A di rị đô bà tỳ 
A di rị đa tất đam bà tỳ 
A di rị đa tỳ ca lan đế 
A di rị đa tỳ ca lan đa 
Dà di nị dà dà na 
Chỉ đa ca lệ ta bà-ha. (3 lần) 

  



 

 

NIỆM DANH HIỆU QUÁN ÂM BỒ-TÁT 
 

Kính lạy đức Đại Bi Quán Âm 
Nguyện lực rộng sâu, thân tốt đẹp 
Ngàn tay trang nghiêm khắp độ trì 
Ngàn mắt sáng ngời khắp soi xét. 

Nam mô đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát. (500 biến hay hơn)  
 

(Niệm càng nhiều càng tốt đến 3:50pm thì chuyển sang Hồi Hướng) 
 

  



 

HỒI HƯỚNG 

Lễ Phật công đức thù thắng hạnh 
Vô biên thắng phước giai hồi hướng 
Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh 
Tốc vãng Vô Lượng Quang Phật-sát. 
Nguyện tiêu tam chướng, trừ phiền não 
Nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu 
Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ. 
Thế thế thường hành Bồ-tát đạo. 
Nguyện sanh Tây-phương Tịnh-độ trung 
Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu 
Hoa khai kiến Phật ngộ Vô sanh 
Bất thối Bồ-tát vi bạn lữ. 

 



 

Nguyện dĩ thử công đức 
Phổ cập ư nhất thiết 
Ngã đẳng dữ chúng-sanh. 
Giai cộng thành Phật đạo. 

PHỤC NGUYỆN 

Thượng lai đệ tử chúng con thành tâm lễ bái hồng danh Quán Thế Âm 
Bồ-tát, cập trì chú cập công đức, chuyên vì cầu an tập phước nghing 
tường tiêu tai giải nạn.  Nguyện thập phương thường trú Tam Bảo, Bổn 
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật, 
đại bi Quan Thế Âm Bồ-tát,...  thùy từ chứng minh công đức, gia hộ hiện 
tiền đệ tử chúng con,... tội chướng báo chướng, phiền não chướng tất giai 
tiêu diệt, thân tâm thanh tịnh, tinh tấn tu hành, Phổ nguyện: Âm siêu 
dương thới, pháp giới chúng sanh, tình dữ vô tình, tề thành Phật đạo. 

Nam mô A Di Đà Phật 
 



 

QUY Y TAM BẢO 

Tự quy y Phật, Đương nguyện chúng sanh, Thể giải 
đại đạo, Phát vô thượng tâm. (1 lạy) 

Tự quy y Pháp, Đương nguyện chúng sanh, Thâm 
nhập kinh tạng, Trí huệ như hải. (1 lạy) 

Tự quy y Tăng, Đương nguyện chúng sanh, Thống 
lý đại chúng, Nhứt thiết vô ngại.  (1 lạy) 

Nguyện đem công đức này 
Hướng về khắp tất cả 
Đệ tử và chúng sanh 
Đều trọn thành Phật đạo. 

HÒA NAM THÁNH CHÚNG 


